
Đề 1
Bài 1. (1đ) Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức


[image: Image]Bài 2. (1đ) Cộng, trừ các phân thức đại số


Bài 3 (1,5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử



Bài 4. (1,5đ) Tìm x



Bài 5. (1đ) Bài toán thực tế đại số
Trong những ngày tháng 7, tại các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Để phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta, góp phần giúp đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai, bạn Thiên Minh đã sử dụng tiền tiết kiệm của mình có được là  nghìn đồng để ủng hộ và hỗ trợ. Nếu  và  thì số tiền bạn Minh đóng góp là bao nhiêu?
[image: Image]Bài 6. (1đ) Bài toán thực tế hình học
Thang nhôm đứng chữ A hình bên bị gãy mất thanh nhôm CD. Người thợ cần thay thế thanh nhôm CD có độ dài bao nhiêu biết thanh nhôm AB dài 0,4m và thanh nhôm IJ dài 0,6m? Biết rằng các thanh nhôm đều song song với nhau và cách đều nhau.
Bài 7. (3đ) Hình học
Cho tam giác ABC vuông tại B (BC < BA) có N là trung điểm của AC. Trên tia BN lấy điểm I sao cho N là trung điểm của BI.
Chứng minh: tứ giác ABCI là hình chữ nhật
Gọi D là điểm đối xứng với C qua B. Chứng minh: tứ giác ADBI là hình bình hành
Gọi K là hình chiếu của N lên BA. Chứng minh: K là trung điểm của DI

Hướng dẫn giải
Bài 1. (1đ) Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức
      

  

Bài 2. (1đ) Cộng, trừ các phân thức đại số
                  MTC: 
 



Bài 3 (1,5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử







Bài 4. (1,5đ) Tìm x

 
  hoặc 
  hoặc 

 
 
 
 
Bài 5. (1đ) Bài toán thực tế đại số
[image: Image]Nếu  và  thì 

   
   
   
   
   
Vậy Thiên Minh ủng hộ 850 nghìn đồng

Bài 6. (1đ) Bài toán thực tế hình học
Vì AB // IJ  ABJI là hình thang cân
EF là đường trung bình của hình thang ABJI:
 (m)
CD là đường trung bình của hình thang ABFE:
 (m)
Vậy thanh nhôm CD cần thay thế có độ dài … m
[image: Image]
Bài 7. (3đ) Hình học
Chứng minh: tứ giác ABCI là hình chữ nhật (1đ)
CM: ABCI là hình bình hành (0,5đ)
CM: ABCI là hình chữ nhật (0,5đ)
Chứng minh: tứ giác ADBI là hình bình hành (1đ)
CM: AI = BD (0,5đ)
CM: tứ giác ADBI là hình bình hành (0,5đ)
Chứng minh: K là trung điểm của DI (1đ)
CM: KN // BC (0,5đ)
CM: KD = KI (0,5đ)




ĐỀ 2


Bài  1 (1 điểm): Thực hiện phép tính:                                                                  

Bài  2 (1 điểm): Thực hiện phép tính:   
Bài 3 (1,5 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử.


1)                                              2) 
Bài 4 (1,5 điểm): Tìm x biết 






Bài 5 (1 điểm): Một miếng đất hình chữ nhật có diện tích là  và chiều dài miếng đất là . Tìm chiều rộng miếng đất hình chữ nhật theo x.
Bài 6  (1 điểm) Ngọc và Lan rủ nhau ra công viên bơi bập bênh. Biết chiều cao của trụ bập bênh là 60cm. Khi Ngọc cách mặt đất x cm thì Lan cách mặt đất gấp hai lần khoảng cách của Ngọc. Vậy Lan cách mặt đất bao nhiêu cm?
Ngọc
Lan 
C
B
A
D
I
K
Chiều cao trụ bập bênh

[image: ]2x


Bài 7 (3 điểm): Cho ∆ABC cân tại A có đường cao AD, gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC.
a) Chứng minh tứ giác BEFC là hình thang cân. (1 điểm)
b) Lấy điểm K đối xứng với điểm D qua F. Chứng minh tứ giác ADCK là hình chữ nhật. (1 điểm)

c) Gọi M là giao điểm của EK và AC, N là giao điểm của EC và DF. Chứng minh MN  EF. (1 điểm)			
ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	 Điểm

	Bài 1
(1điểm)
	
                                                                

                                                                
	

	Bài 2
(1điểm)
	


    
	

	Bài 3


	1) 

  
2) 



	


	Bài 4
(1,5 điểm)
	1) 











2) 








        

        
	

	Bài 5
(1điểm)
	Thực hiện phép chia  được kết quả –x2 + x – 1                                         
	

	Bài 6
(1điểm)
	CD//AB(cùng DA)
ABCD là hình thang
Hình thang ABCD (CD // AB)
. K là trung điểm DA (gt)
. I là trung điểm CB (gt)
 IK là đường trung bình của hình thang ABCD
IK =  
0 =  (t/c đường trung bình)
 = 2.60
 3       = 120
           = 120 : 3 
           = 40cm
Vậy Lan cách mặt đất 2 = 2.40 = 80cm.
	   







	Bài 7
	[image: ]a/ Chứng minh tứ giác BEFC là hình thang cân.
CM: EF là đường trung bình của ∆ABC     
⇒ EF // BC                                                  

⇒ Tứ giác BEFC là hình thang    mà  (∆ABC cân tại A)               
 ⇒ Tứ giác BEFC là hình thang cân
b/ Lấy điểm K đối xứng với điểm D qua F. Chứng minh tứ giác ADCK là hình chữ nhật.
CM: tứ giác ADCK là hình bình hành        
CM: tứ giác ADCK là hình chữ nhật

 c/ Gọi M là giao điểm của EK và AC, N là giao điểm của EC và DF. Chứng minh MN  EF.
CM: AKFE là hình bình hành suy ra M là trung điểm AF
CM : EFCD là hình bình hành suy ra N là trung điểm FD
M, N là trung điểm của AF, CE       
CM: MN là đường trung bình tam giác AFD suy ra MN // AD 

CM: EF  AD

Ta có: EF//BC(cmt) mà AD vuông góc BC tại D(gt) suy ra EF  AD

CM: MN EF  


Ta có MN // AD mà EF  AD suy ra EF  MN.                            
	




ĐỀ 3
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:


1)                        2) 
Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:


a)                                                        b) 
Câu 3: (1,5 điểm) Tìm x:


  a)                                   b) 
  Câu 4: (1 điểm)
Giá bán một tủ lạnh giảm giá 2 lần, mỗi lần giảm giá 10% so với giá đang bán, sau khi giảm 2 lần đó thì giá còn lại là 12 150 000 đồng. Vậy giá ban đầu của tủ lạnh là bao nhiêu?
  Câu 5: (1 điểm) 




Do không thể đo trực tiếp bề rộng của một hòn đảo, nguời ta xây dựng mô hình như hình vẽ bên. Biết rằng lần lượt là trung điểm của . Biết khoảng cách. Khi đó khoảng cách  bằng bao nhiêu?
[image: A screenshot of a computer
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  Câu 6: (3 điểm)











Cho  vuông tại . Gọi là trung điểm của cạnh . Vẽ  vuông góc tại, vẽ vuông góc  tại.

a) Chứng minh: Tứ giác là hình bình hành.

b) Chứng minh: tứ giác  là hình chữ nhật.




c)  Vẽ  vuông góc  tại. Chứng minh: Tứ giác  là hình thang cân.
ĐÁP ÁN
	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI

	Câu 1
	Thực hiện phép tính:

	
	
1) 



	
	2) 



	Câu 2
	

a) 

	
	
b) 



	Câu 3
	
a) 



Vậy 

	
	
b) 




hoặc 


hoặc 


Vậy hoặc 

	Câu 4
	
Giá tủ lạnh sau khi giảm lần 1 là:  đồng

Giá ban đầu của tủ lạnh là: đồng

	Câu 5
	[image: ]

Xét , ta có:


là trung điểm 


là trung điểm 


Suy ra, là đường trung bình của 

Vậy 



	Câu 6
	[image: ]

a) Chứng minh: Tứ giác là hình bình hành.

Xét , ta có:


là trung điểm của  (gt)


 ()


Suy ra,  là trung điểm 


Suy ra,  là đường trung bình của 

Vậy : 

Xét tứ giác , ta có :


  ()

  (cmt)

Vậy tứ giác  là hình bình hành.

b) Chứng minh: tứ giác  là hình chữ nhật.

 Xét , ta có :



( vuông tại )

 (gt)

 (gt)

Vậy tứ giác  là hình chữ nhật.

c) Chứng minh: Tứ giác  là hình thang cân.

Xét , ta có:



là trung điểm của  ()


là trung điểm của  (cmt)


Suy ra,  là đường trung bình của 

Vậy : 

Suy ra:  là hình thang.



Ta có:  (, là hình chữ nhật)




 (vuông tại ,  là đường trung tuyến)

Vậy: Tứ giác  là hình thang cân.

















ĐỀ 4
Bài 1: Rút gọn biểu thức (1 điểm)


Bài 2: Thực hiện phép tính (1 điểm)


Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử (1.5 điểm)


a/ (0.75 điểm)       

b/ (0.75 điểm)   
                                  
Bài 4: Tìm x (1.5 điểm) 

	a/ (0.5 điểm)  

	b/ (1 điểm)      
Bài 5: Bài toán thực tế Đại Số (1 điểm) 
Năm hết Tết đến nhà Bác Đại có một căn phòng cần thay đổi gạch lót sàn. Biết chiều dài căn phòng cần 20 viên gạch, chiều rộng cần 10 viên gạch. Mỗi viên gạch dự định lót phòng có kích thước 40 cm x 40 cm với giá là 73.500 đồng /viên gạch.
a) Tính chiều dài, chiều rộng của căn phòng nhà Bác Đại. 
b) Hỏi hỏi diện tích sàn của căn phòng nhà Bác Đại là bao nhiêu mét vuông?  
c) Hãy tính tiền Bác Đại cần mua gạch để lót sàn?
Bài 6: Bài toán thực tế Hình Học (1 điểm) 
Buổi chiều trên cánh đồng quê, sau khi tan học hai bạn Mận và Đào rủ nhau ra trước sân trường làng chơi bập bênh. Biết chiều cao của trụ bập bênh là 80 cm. Khi Mận cách mặt đất 30 cm thì Đào cách mặt đất bao nhiêu mét ?

[image: A picture containing outdoor, sky, grass, track and field
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Bài 7: (3 điểm) 


Cho ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ . Gọi O, F lần lượt là trung điểm của AH, AC.
a) Chứng minh: HC = 2OF.
b) 

Qua H, lần lượt kẻ  và HD  // AC (). 
Chứng minh: AEHD là hình chữ nhật.
c) 


Kẻ AK  OE (). Tia AK cắt BC tại M. Chứng minh: .








ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM

	Bài
	Lược giải
	Biểu điểm

	1
Rút gọn biểu thức (1 điểm)
	



	
0.25X4


	2
Thực hiện phép tính
(1 điểm)

	


         MTC : 4y2 – x2 










	



0.25

0.25






0.25




0.25



	3a
Phân tích đa thức thành nhân tử (1.5 điểm)

3b
	
=









	0.25
0.25
0.25


0.25
0.25
0.25



	4
Tìm x
(1.5 điểm)

a




b

	


b) 






hoặc 


 hoặc 
	  

0.25
0.25


0.25
0.25
0.25
0.25

	5
(1 điểm)

	a) Tính chiều dài, chiều rộng của căn phòng. 
Chiều dài của căn phòng: 20 x 40 = 800 (cm) = 8(m) 	
Chiều dài của căn phòng: 10 x 40 = 400 (cm) = 4(m)
	
b) Hỏi hỏi diện tích sàn của căn phòng nhà Bác Đại là bao nhiêu mét vuông?  
Diện tích sàn của căn phòng: 8 x 4 = 32 (m2) 	
Hãy tính tiền Bác Đại cần để mua gạch? 
Số viên gạch cần mua: 20 x 10 = 200 (viên gạch) 		 
Số tiền để mua gạch: 200 x 73 500 = 14 700 000 (đồng) 	

	

0.25
0.25

0.25


0.25

	

6
(1 điểm)
























7
(3 điểm)
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Gọi CD là chiều cao của trụ bập bênh (CD = 80 cm = 0,8 m)
       TR là khoảng cách từ Mận đến mặt đất (TR = 30 cm = 0,3 m)
       HO là khoảng cách từ Đào đến mặt đất
 => TR // HO
Suy ra THOR là hình thang
Xét hình thang THOR có :
C là trung điểm của TH
D là trung điểm của RO
Suy ra CD là đường trung bình của hình thang THOR


=>
=> 
=> 
=> HO = 1,6 – 0,3 = 1,3 (m)
Vậy Đào cách mặt đất 1,3 m
[image: ]a) Chứng minh: HC = 2OF.	Chứng minh: OF là đường trung bình của AHC	
Suy ra : HC = 2OF			b) Chứng minh: Tứ giác AEHD là hình chữ nhật 	
Cm : AEHD là hình bình hành	Nêu được góc vuông	
Suy ra : AEHD là hình chữ nhật.				

c)  Chứng minh: 				
Chứng minh: M là trung điểm của BC

Chứng minh: .
	








ĐỀ 5
Bài 1 : ( 2 đ ) Tính : 
a) 3x2 ( 2x2  -  5x  + 7 ) 
b) ( 3x + 1 ) ( 4x  -3 ) -  12x ( x – 5 )  + 16 
Bài 2 : ( 2 đ ) Phân tích đa thức thành nhân tử 
a) 15 x3  y2  -  20 x2y2  + 25x2y3 
b) x2 -  3x  +  xy  -  3y 
Bài 3 : ( 1đ ) Tìm x : 
( 3x – 5 ) ( x – 3 )   + 2x ( 3 – x ) = 0 
Bài 4 : ( 1 đ ) 
Diện tích hình chử nhật ABCD ( tính theo x ) được cho bỡi biểu thức S = 3x2  + 19x + 20 . Tính chiều rộng hình chử nhật biết chiều dài bằng 3x + 4 
Bài 5 ( 1đ ) 
Tính chu vi miếng đất hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chử nhật có hai kích thước là 20m và 80m 
Bài 6 ( 3 đ ) Cho tam giác ABC vuông tại A có M  ; N  ; P lần lượt là trung điểm của AB ; AC ; BC .
a) Chứng minh tứ giác AMPC là hình thang vuông ( 1đ ) 
b) Chứng minh tứ giác MNCP là hình bình hành và AMPN là hình chử nhật ( 1,5 đ ) 
c) Gọi Q đối xứng với P qua N . Tứ giác APCQ là hình gì ? Vì sao ? Để APCQ  là hình vuông thì tam giác  ABC có điều kiện gì ? ( 0,5 đ ) 
	
[bookmark: _GoBack]Đáp án
1a) 3x2 ( 2x2 -  5x  + 7 )  = 6x5  - 15x3  + 21x2 
b)( 3x + 1 ) ( 4x  -  3 ) -  12x ( x  - 5 )  + 16 
= 12x2 -  9x + 4x  -  3  - 12x2 + 60x  + 16 
=59x + 13 
2) Phân tích thành nhân tử 
a) 15x3y2 -   20x2y2 + 25x2y3 = 5x2y2 ( 3x – 4  + 5y ) 
b) x2 -  3x  + xy  - 3y  =  x ( x + y )  - 3 ( x + y ) 
= ( x + y ) ( x – 3 ) 
3) Tìm x :
( 3x – 5) ( x – 3)  + 2x ( 3 – x ) = 0 
( 3x – 5 ) ( x – 3 )  -  2x ( x – 3 ) = 0 
( x – 3 ) ( 3x – 5 – 2x ) = 0 
( x -3 ) ( x -5 ) = 0 
x -3 = 0 hay x -5 = 0 
x = 3 hay x =5 
4) Chiề rộng hình chử nhật là :
( 3x2 + 19x  + 20)  :  ( 3x + 4 ) =  x  + 5 
5) Gọi A  là cạnh miếng đất hình vuông 
A2 = 20 . 80 = 1600 = 402 
A =40 
Chu vi miếng đất là 
40. 4 = 160 m 
6)a) Tam  giác ABC có MP là đường trung bình nên MP song song AC và góc A = 900 nên ACPN là hình thang vuông 
b) Tứ giác MPCN có MP song song NC và MP = NC ( tính chất đường trung bình ) nên MPCN là hình bình hành 
Tứ giác AMPN có MP song song AN và MP =AN ; nên AMPN  là hình bình hành và góc A = 900  nên AMPN là hình chử nhật 
d) Tứ giác APCQ  là hình thoi . Để  APCQ  là hình vuông khi tam giác  ABC là tam giác vuông cân tại A 
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Ð? 1 

Bài 1. (1d) Th?c hi?n phép tính, rút g?n bi?u th?c 

 

 

Bài 2. (1d) C?ng, tr? các phân th?c d?i s? 

 

 

Bài 3 (1,5d) Phân tích da th?c thành nhân t? 

a)

 

 

b)

 

 

 

Bài 4. (1,5d) Tìm 

x

 

a)

 

 

b)

 

 

 

Bài 5. (1d) Bài toán th?c t? d?i s? 

Trong nh?ng ngày tháng 7, t?i các t?nh mi?n B?c do ?nh hu?ng c?a con bão s? 3 và hoàn 

luu bão, dã gây thi?t h?i n?ng n? v? ngu?i và tài s?n c?a nhân dân. Ð? phát huy truy?n th?ng 

doàn k?t, tinh th?n tuong thân tuong ái c?a dân t?c ta, góp ph?n giúp d?ng bào các t?nh kh?c 

ph?c h?u qu? do thiên tai, b?n Thiên Minh dã s? d?ng ti?n ti?t ki?m c?a mình có du?c là 

 nghìn d?ng d? ?ng h? và h? tr?. N?u   và   thì s? ti?n b?n Minh 

dóng góp là bao nhiêu? 

Bài 6. (1d) Bài toán th?c t? hình h?c 

Thang nhôm d?ng ch? A hình bên b? gãy m?t thanh nhôm CD. Ngu?i 

th? c?n thay th? thanh nhôm CD có d? dài bao nhiêu bi?t thanh nhôm AB 

dài 0,4m và thanh nhôm IJ dài 0,6m? Bi?t r?ng các thanh nhôm d?u song 

song v?i nhau và cách d?u nhau. 

Bài 7. (3d) Hình h?c 

Cho tam giác ABC vuông t?i B (BC < BA) có N là trung di?m c?a AC. 

Trên tia BN l?y di?m I sao cho N là trung di?m c?a BI. 

a)

 

Ch?ng minh: t? giác ABCI là hình ch? nh?t 

b)

 

G?i D là di?m d?i x?ng v?i C qua B. Ch?ng minh: t? giác ADBI là 

hình bình hành 

c)

 

G?i K là hình chi?u c?a N lên BA. Ch?ng minh: K là trung di?m c?a DI 

 

Hu?ng d?n gi?i 

Bài 1. (1d) Th?c hi?n phép tính, rút g?n bi?u th?c 

        

 

   

 

Bài 2. (1d) C?ng, tr? các phân th?c d?i s? 

                   MTC:   

  

 

 

 

